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	Giáo án số: 01
	Thời gian thực hiện: 6(tiết)
Bài học trước: 
Thực hiện  từ ngày:      



Chương 1. THỰC HÀNH BẢO TRÌ, BẢO DƯỠNG ĐỘNG CƠ ĐIỆN 1 PHA  
              
Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
- Trình bày được cách làm sạch bên ngoài động cơ
- Thực hiện được làm sạch bên ngoài động cơ
- Hình thành thói quen làm việc theo nhóm , đảm bảo an toàn , tác phong công nghiệp
Đồ dùng và trang thiết bị dạy học:
      Bảng, phấn, vật thật, máy tính, máy chiếu, động cơ một pha.
Hình thức tổ chức dạy học:
      Phân nhóm 04 SV/01 máy.
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 2ph
      Đi học đúng giờ, trang phục bảo hộ lao động đầy đủ, thực hiện đúng nội quy.
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	

	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
(Gợi mở,  trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....)
	

Giảng giải, đàm thoại.
	

Lắng nghe, ghi chép.

	3ph

	2
	Hướng dẫn ban đầu
( Hướng dẫn thực hiện công nghệ; Phân công vị trí luyện tập)
1.1 Làm sạch bên ngoài động cơ 
	



Giảng giải, đàm thoại.



	



Lắng nghe, ghi chép.


	30ph

	3
	Hướng dẫn thường xuyên
(Hướng dẫn học sinh rèn luyện để hình thành và phát triển kỹ năng)
1.1 Làm sạch bên ngoài động cơ .
	


Giảng giải, đàm thoại, thao tác mẫu, theo dõi, uốn nắn thao động tác, hướng dẫn khắc phục các dạng sai hỏng.
	


Lắng nghe, ghi chép, thực hành.

Lắng nghe, ghi chép, thực hành.

	230ph

	4
	Huớng dẫn kết thúc
(Nhận xét kết quả rèn luyện, lưu ý các sai sót và cách khắc phục, kế hoạch hoạt động tiếp theo)
1 Làm sạch bên ngoài động cơ .
2. Nhận xét buổi thực tập.
3. Những công việc cần chuẩn bị cho bài học tiếp theo.
	





Giảng giải, đàm thoại,  uốn nắn thao động tác.

Giảng giải, đàm thoại,  uốn nắn thao động tác.
	





Lắng nghe, ghi chép.


Lắng nghe, ghi chép.
	4ph

	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện

	- Hướng dẫn SV tự ôn tập bài đã học.
- Đọc trước bảo dưỡng bi đỡ trục Rotor.
	1ph


III. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: 
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Tp. Hồ Chí Minh, ngày .... tháng .... năm 2020
 TRƯỞNG BỘ MÔN                                                                  GIẢNG VIÊN



     BÙI ANH TUẤN                                                          NGUYỄN THANH GIANG































	Giáo án số: 02
	Thời gian thực hiện: 6(tiết)
Bài học trước: 
Thực hiện  từ ngày:      



Chương 1. THỰC HÀNH BẢO TRÌ, BẢO DƯỠNG ĐỘNG CƠ ĐIỆN 1 PHA  
              
Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
- Trình bày được bảo dưỡng bi đỡ trục Rotor.
- Thực hiện được bảo dưỡng bi đỡ trục Rotor.
- Hình thành thói quen làm việc theo nhóm , đảm bảo an toàn , tác phong công nghiệp
Đồ dùng và trang thiết bị dạy học:
      Bảng, phấn, vật thật, máy tính, máy chiếu, động cơ một pha.
Hình thức tổ chức dạy học:
      Phân nhóm 04 SV/01 máy.
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 2ph
      Đi học đúng giờ, trang phục bảo hộ lao động đầy đủ, thực hiện đúng nội quy.
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	

	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
(Gợi mở,  trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....)
	

Giảng giải, đàm thoại.
	

Lắng nghe, ghi chép.

	3ph

	2
	Hướng dẫn ban đầu
( Hướng dẫn thực hiện công nghệ; Phân công vị trí luyện tập)
1.2 Bảo dưỡng bi đỡ trục Rotor.
	



Giảng giải, đàm thoại.

	



Lắng nghe, ghi chép.


	40ph

	3
	Hướng dẫn thường xuyên
(Hướng dẫn học sinh rèn luyện để hình thành và phát triển kỹ năng)
1.2 Bảo dưỡng bi đỡ trục Rotor.
	


Giảng giải, đàm thoại, thao tác mẫu, theo dõi, uốn nắn thao động tác, hướng dẫn khắc phục các dạng sai hỏng.
	


Lắng nghe, ghi chép, thực hành.

Lắng nghe, ghi chép, thực hành.

	220ph

	4
	Huớng dẫn kết thúc
(Nhận xét kết quả rèn luyện, lưu ý các sai sót và cách khắc phục, kế hoạch hoạt động tiếp theo)
1. Bảo dưỡng bi đỡ trục Rotor.
2. Nhận xét buổi thực tập.
3. Những công việc cần chuẩn bị cho bài học tiếp theo.
	




Giảng giải, đàm thoại,  uốn nắn thao động tác.

Giảng giải, đàm thoại,  uốn nắn thao động tác.
	





Lắng nghe, ghi chép.


Lắng nghe, ghi chép.
	4ph

	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện

	- Hướng dẫn SV tự ôn tập bài đã học.
- Đọc trước cách kiểm tra thay tụ điện
	1ph


III. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: 
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Tp. Hồ Chí Minh, ngày .... tháng .... năm 2020
 TRƯỞNG BỘ MÔN                                                                  GIẢNG VIÊN



     BÙI ANH TUẤN                                                          NGUYỄN THANH GIANG






















	
	












	Giáo án số: 03
	Thời gian thực hiện: 6(tiết)
 Bài học trước: 
Thực hiện  từ ngày:      



Chương 1. THỰC HÀNH BẢO TRÌ, BẢO DƯỠNG ĐỘNG CƠ ĐIỆN 1 PHA  
              
Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
- Trình bày được cách kiểm tra kiểm tra thay tụ điện.
- Thực hiện được cách kiểm tra thay tụ điện
- Hình thành thói quen làm việc theo nhóm , đảm bảo an toàn , tác phong công nghiệp
Đồ dùng và trang thiết bị dạy học:
      Bảng, phấn, vật thật, máy tính, máy chiếu, động cơ một pha.
Hình thức tổ chức dạy học:
      Phân nhóm 04 SV/01 máy.
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 2ph
      Đi học đúng giờ, trang phục bảo hộ lao động đầy đủ, thực hiện đúng nội quy.
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	

	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
(Gợi mở,  trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....)
	

Giảng giải, đàm thoại.
	

Lắng nghe, ghi chép.

	3ph

	2
	Hướng dẫn ban đầu
( Hướng dẫn thực hiện công nghệ; Phân công vị trí luyện tập)
1.3 Kiểm tra thay tụ điện

	



Giảng giải, đàm thoại.
	


Lắng nghe, ghi chép.

	30ph

	3
	Hướng dẫn thường xuyên
(Hướng dẫn học sinh rèn luyện để hình thành và phát triển kỹ năng)
1.3 Kiểm tra thay tụ điện

	


Giảng giải, đàm thoại, thao tác mẫu, theo dõi, uốn nắn thao động tác, hướng dẫn khắc phục các dạng sai hỏng.
	


Lắng nghe, ghi chép, thực hành.

Lắng nghe, ghi chép, thực hành.

	230ph

	4
	Huớng dẫn kết thúc
(Nhận xét kết quả rèn luyện, lưu ý các sai sót và cách khắc phục, kế hoạch hoạt động tiếp theo)
1. Kiểm tra thay tụ điện
2. Nhận xét buổi thực tập.
3. Những công việc cần chuẩn bị cho bài học tiếp theo.
	

Giảng giải, đàm thoại,  uốn nắn thao động tác.

Giảng giải, đàm thoại,  uốn nắn thao động tác.
	

Lắng nghe



Lắng nghe
	4ph

	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện

	- Hướng dẫn SV tự ôn tập bài đã học.
- Đọc trước bài thực hành , bảo trì, bảo dưỡng động cơ điện 3 pha.
	1ph


III. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: 
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Tp. Hồ Chí Minh, ngày........ tháng......năm 2020
 TRƯỞNG BỘ MÔN                                                                  GIẢNG VIÊN



     BÙI ANH TUẤN                                                          NGUYỄN THANH GIANG

































	Giáo án số: 04
	Thời gian thực hiện: 6(tiết)
Bài học trước: THBTBDĐC1PHA
Thực hiện  từ ngày:      



Chương 1. THỰC HÀNH BẢO TRÌ, BẢO DƯỠNG ĐỘNG CƠ ĐIỆN 1 PHA(tt)  
 Chương 2. THỰC HÀNH BẢO TRÌ, BẢO DƯỠNG ĐỘNG CƠ ĐIỆN 3 PHA((4t)   
              
Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
- Trình bày được cách kiểm tra cách điện cuộn dây 
- Trình bày được cách làm sạch bên ngoài động cơ 3 pha.
- Thực hiện được cách kiểm tra cách điện cuộn dây.
- Thực hiện được bảo dưỡng bên ngoài động cơ 3 pha.
- Hình thành thói quen làm việc theo nhóm , đảm bảo an toàn , tác phong công nghiệp
Đồ dùng và trang thiết bị dạy học:
      Bảng, phấn, vật thật, máy tính, máy chiếu, động cơ 1 pha và động cơ 3 pha.
Hình thức tổ chức dạy học:
      Phân nhóm 04 SV/01 máy.
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 2ph
      Đi học đúng giờ, trang phục bảo hộ lao động đầy đủ, thực hiện đúng nội quy.
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	

	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
(Gợi mở,  trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....)
	

Giảng giải, đàm thoại.
	

Lắng nghe, ghi chép.

	3ph

	2
	Hướng dẫn ban đầu
( Hướng dẫn thực hiện công nghệ; Phân công vị trí luyện tập)
1.4 Kiểm tra cách điện cuộn dây 
2.1 Làm sạch bên ngoài động cơ 3 pha
	



Giảng giải, đàm thoại.

Giảng giải, đàm thoại.

	



Lắng nghe, ghi chép.

Lắng nghe, ghi chép.

.

	10ph





30ph

	3
	Hướng dẫn thường xuyên
(Hướng dẫn học sinh rèn luyện để hình thành và phát triển kỹ năng)
1.4 Kiểm tra cách điện cuộn dây 
2.1 Làm sạch bên ngoài động cơ 3 pha
	


Giảng giải, đàm thoại, thao tác mẫu, theo dõi, uốn nắn thao động tác, hướng dẫn khắc phục các dạng sai hỏng.
	


Lắng nghe, ghi chép, thực hành.

Lắng nghe, ghi chép, thực hành.

	


80ph


140ph

	4
	Huớng dẫn kết thúc
(Nhận xét kết quả rèn luyện, lưu ý các sai sót và cách khắc phục, kế hoạch hoạt động tiếp theo)
1. Kiểm tra cách điện cuộn dây 
2.Trình bày được cách làm sạch bên ngoài động cơ 3 pha.
3. Nhận xét buổi thực tập.
4. Những công việc cần chuẩn bị cho bài học tiếp theo.
	





Giảng giải, đàm thoại,  uốn nắn thao động tác.

Giảng giải, đàm thoại,  uốn nắn thao động tác.
	





Lắng nghe, ghi chép.


Lắng nghe, ghi chép.
	4ph

	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện

	- Hướng dẫn SV tự ôn tập bài đã học.
- Đọc trước cách bảo dưỡng bi đỡ trục Rotor 3pha
	1ph


III. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: 
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Tp. Hồ Chí Minh, ngày .... tháng .... năm 2020
 TRƯỞNG BỘ MÔN                                                                  GIẢNG VIÊN



     BÙI ANH TUẤN                                                          NGUYỄN THANH GIANG


























	Giáo án số: 05
	Thời gian thực hiện: 6(tiết)
 Bài học trước: 
Thực hiện  từ ngày:      



Chương 2. THỰC HÀNH BẢO TRÌ, BẢO DƯỠNG ĐỘNG CƠ ĐIỆN 3 PHA  
              
Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
- Trình bày được cách cách bảo dưỡng bi đỡ trục Rotor 3pha.
- Thực hiện được cách bảo dưỡng bi đỡ trục Rotor 3pha.
- Hình thành thói quen làm việc theo nhóm , đảm bảo an toàn , tác phong công nghiệp
Đồ dùng và trang thiết bị dạy học:
      Bảng, phấn, vật thật, máy tính, máy chiếu, động cơ 3 pha.
Hình thức tổ chức dạy học:
      Phân nhóm 04 SV/01 máy.
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 2ph
      Đi học đúng giờ, trang phục bảo hộ lao động đầy đủ, thực hiện đúng nội quy.
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	

	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
(Gợi mở,  trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....)
	

Giảng giải, đàm thoại.
	

Lắng nghe, ghi chép.

	3ph

	2
	Hướng dẫn ban đầu
( Hướng dẫn thực hiện công nghệ; Phân công vị trí luyện tập)
2.2 Bảo dưỡng bi đỡ trục Rotor 3pha (tt)

	



Giảng giải, đàm thoại.


	



Lắng nghe, ghi chép.


	20ph

	3
	Hướng dẫn thường xuyên
(Hướng dẫn học sinh rèn luyện để hình thành và phát triển kỹ năng)
2.2 Bảo dưỡng bi đỡ trục Rotor 3pha.

	


Giảng giải, đàm thoại, thao tác mẫu, theo dõi, uốn nắn thao động tác, hướng dẫn khắc phục các dạng sai hỏng.
	


Lắng nghe, ghi chép, thực hành.

Lắng nghe, ghi chép, thực hành.

	[bookmark: _GoBack]240ph

	4
	Huớng dẫn kết thúc
(Nhận xét kết quả rèn luyện, lưu ý các sai sót và cách khắc phục, kế hoạch hoạt động tiếp theo)
1. Bảo dưỡng bi đỡ trục Rotor 3pha 
2. Nhận xét buổi thực tập.
3. Những công việc cần chuẩn bị cho bài học tiếp theo.
	

Giảng giải, đàm thoại,  uốn nắn thao động tác.

Giảng giải, đàm thoại,  uốn nắn thao động tác.
	

Lắng nghe



Lắng nghe
	4ph

	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện

	- Hướng dẫn SV tự ôn tập bài đã học.
- Đọc trước bài thực hành , bảo trì, bảo dưỡng cơ cấu truyền động trong các máy công nghiệp.
	1ph


III. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: 
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Tp. Hồ Chí Minh, ngày .... tháng .... năm 2020
 TRƯỞNG BỘ MÔN                                                                  GIẢNG VIÊN





     BÙI ANH TUẤN                                                          NGUYỄN THANH GIANG






























	Giáo án số: 06
	Thời gian thực hiện: 6(tiết)
 Bài học trước: 
Thực hiện  từ ngày:      



Chương 2. THỰC HÀNH BẢO TRÌ, BẢO DƯỠNG ĐỘNG CƠ ĐIỆN 3 PHA  
              
Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
- Trình bày được cách cách bảo dưỡng bi đỡ trục Rotor 3pha.
- Thực hiện được cách bảo dưỡng bi đỡ trục Rotor 3pha.
- Hình thành thói quen làm việc theo nhóm , đảm bảo an toàn , tác phong công nghiệp
Đồ dùng và trang thiết bị dạy học:
      Bảng, phấn, vật thật, máy tính, máy chiếu, động cơ 3 pha.
Hình thức tổ chức dạy học:
      Phân nhóm 04 SV/01 máy.
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 2ph
      Đi học đúng giờ, trang phục bảo hộ lao động đầy đủ, thực hiện đúng nội quy.
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	

	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
(Gợi mở,  trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....)
	

Giảng giải, đàm thoại.
	

Lắng nghe, ghi chép.

	3ph

	2
	Hướng dẫn ban đầu
( Hướng dẫn thực hiện công nghệ; Phân công vị trí luyện tập)
2.2 Bảo dưỡng bi đỡ trục Rotor 3pha

	



Giảng giải, đàm thoại.


	



Lắng nghe, ghi chép.


	40ph

	3
	Hướng dẫn thường xuyên
(Hướng dẫn học sinh rèn luyện để hình thành và phát triển kỹ năng)
2.2 Bảo dưỡng bi đỡ trục Rotor 3pha.

	


Giảng giải, đàm thoại, thao tác mẫu, theo dõi, uốn nắn thao động tác, hướng dẫn khắc phục các dạng sai hỏng.
	


Lắng nghe, ghi chép, thực hành.

Lắng nghe, ghi chép, thực hành.

	220ph

	4
	Huớng dẫn kết thúc
(Nhận xét kết quả rèn luyện, lưu ý các sai sót và cách khắc phục, kế hoạch hoạt động tiếp theo)
1. Bảo dưỡng bi đỡ trục Rotor 3pha 
2. Nhận xét buổi thực tập.
3. Những công việc cần chuẩn bị cho bài học tiếp theo.
	

Giảng giải, đàm thoại,  uốn nắn thao động tác.

Giảng giải, đàm thoại,  uốn nắn thao động tác.
	

Lắng nghe



Lắng nghe
	4ph

	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện

	- Hướng dẫn SV tự ôn tập bài đã học.
- Đọc trước bài thực hành , bảo trì, bảo dưỡng cơ cấu truyền động trong các máy công nghiệp.
	1ph


III. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: 
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Tp. Hồ Chí Minh, ngày .... tháng .... năm 2020
 TRƯỞNG BỘ MÔN                                                                  GIẢNG VIÊN





     BÙI ANH TUẤN                                                          NGUYỄN THANH GIANG























	Giáo án số: 05
	Thời gian thực hiện: 6(tiết)
 Bài học trước: 
Thực hiện  từ ngày:      



CHƯƠNG 3. THỰC HÀNH BẢO TRÌ, BẢO DƯỠNG CƠ CẤU TRUYỀN ĐỘNG TRONG CÁC MÁY CÔNG NGHIỆP
              
Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
- Trình bày được cách  bảo trì, bảo dưỡng bàn xe dao máy tiện
- Thực hiện được cách bảo trì, bảo dưỡng bàn xe dao máy tiện
- Hình thành thói quen làm việc theo nhóm , đảm bảo an toàn , tác phong công nghiệp
Đồ dùng và trang thiết bị dạy học:
      Bảng, phấn, vật thật, máy tính, máy chiếu, bàn xe dao máy tiện
Hình thức tổ chức dạy học:
      Phân nhóm 05 SV/01 máy.
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 1ph
      Đi học đúng giờ, trang phục bảo hộ lao động đầy đủ, thực hiện đúng nội quy.
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	

	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
(Gợi mở,  trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....)
	

Giảng giải, đàm thoại.
	

Lắng nghe, ghi chép.

	3ph

	2
	Hướng dẫn ban đầu
( Hướng dẫn thực hiện công nghệ; Phân công vị trí luyện tập)
3.1 Thực hành bảo trì, bảo dưỡng bàn xe dao máy tiện
	
Giảng giải, đàm thoại.



	
Lắng nghe, ghi chép.



	40ph

	3
	Hướng dẫn thường xuyên
(Hướng dẫn học sinh rèn luyện để hình thành và phát triển kỹ năng)
3.1 Thực hành bảo trì, bảo dưỡng bàn xe dao máy tiện

	


Giảng giải, đàm thoại, thao tác mẫu, theo dõi, uốn nắn thao động tác, hướng dẫn khắc phục các dạng sai hỏng.
	


Lắng nghe, ghi chép, thực hành.

	220ph

	4
	Huớng dẫn kết thúc
(Nhận xét kết quả rèn luyện, lưu ý các sai sót và cách khắc phục, kế hoạch hoạt động tiếp theo)
1 Thực hành bảo trì, bảo dưỡng bàn xe dao máy tiện
2. Nhận xét buổi thực tập.
3. Những công việc cần chuẩn bị cho bài học tiếp theo.
	

Giảng giải, đàm thoại,  uốn nắn thao động tác.
.
	


Lắng nghe



	5ph

	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện

	- Hướng dẫn SV tự ôn tập bài đã học.
- Đọc trước phần thực hành bảo trì, bảo dưỡng cụm trục chính máy tiện
	1ph


III. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: 
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Tp. Hồ Chí Minh, ngày .... tháng .... năm 2020
 TRƯỞNG BỘ MÔN                                                                  GIẢNG VIÊN





     BÙI ANH TUẤN                                                          NGUYỄN THANH GIANG




























	
	



	Giáo án số: 06
	Thời gian thực hiện: 6(tiết)
 Bài học trước: 
Thực hiện  từ ngày:      



CHƯƠNG 3. THỰC HÀNH BẢO TRÌ, BẢO DƯỠNG CƠ CẤU TRUYỀN ĐỘNG TRONG CÁC MÁY CÔNG NGHIỆP
              
Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
- Trình bày được cách  bảo trì, bảo dưỡng cụm trục chính máy tiện
- Thực hiện được cách bảo trì, bảo dưỡng cụm trục chính máy tiện
- Hình thành thói quen làm việc theo nhóm , đảm bảo an toàn , tác phong công nghiệp
Đồ dùng và trang thiết bị dạy học:
      Bảng, phấn, vật thật, máy tính, máy chiếu, bàn xe dao máy tiện
Hình thức tổ chức dạy học:
      Phân nhóm 05 SV/01 máy.
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 1ph
      Đi học đúng giờ, trang phục bảo hộ lao động đầy đủ, thực hiện đúng nội quy.
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	

	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
(Gợi mở,  trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....)
	

Giảng giải, đàm thoại.
	

Lắng nghe, ghi chép.

	3ph

	2
	Hướng dẫn ban đầu
( Hướng dẫn thực hiện công nghệ; Phân công vị trí luyện tập)
3.1 Thực hành bảo trì, bảo dưỡng bàn xe dao máy tiện
	
Giảng giải, đàm thoại.



	
Lắng nghe, ghi chép.



	40ph

	3
	Hướng dẫn thường xuyên
(Hướng dẫn học sinh rèn luyện để hình thành và phát triển kỹ năng)
3.2 Thực hành bảo trì, bảo dưỡng cụm trục chính máy tiện

	


Giảng giải, đàm thoại, thao tác mẫu, theo dõi, uốn nắn thao động tác, hướng dẫn khắc phục các dạng sai hỏng.
	


Lắng nghe, ghi chép, thực hành.

	220ph

	4
	Huớng dẫn kết thúc
(Nhận xét kết quả rèn luyện, lưu ý các sai sót và cách khắc phục, kế hoạch hoạt động tiếp theo)
 3.2 Thực hành bảo trì, bảo dưỡng cụm trục chính máy tiện
2. Nhận xét buổi thực tập.
3. Những công việc cần chuẩn bị cho bài học tiếp theo.
	

Giảng giải, đàm thoại,  uốn nắn thao động tác.
.
	


Lắng nghe



	5ph

	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện

	- Hướng dẫn SV tự ôn tập bài đã học.
- Đọc trước phần thực hành bảo trì, bảo dưỡng bàn chạy dao máy phay
	1ph


III. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: 
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Tp. Hồ Chí Minh, ngày .... tháng .... năm 2020
 TRƯỞNG BỘ MÔN                                                                  GIẢNG VIÊN





     BÙI ANH TUẤN                                                          NGUYỄN THANH GIANG
























	
	



	Giáo án số: 07
	Thời gian thực hiện: 6(tiết)
 Bài học trước: 
Thực hiện  từ ngày:      



CHƯƠNG 3. THỰC HÀNH BẢO TRÌ, BẢO DƯỠNG CƠ CẤU TRUYỀN ĐỘNG TRONG CÁC MÁY CÔNG NGHIỆP
              
Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
- Trình bày được cách  bảo trì, bảo dưỡng bàn chạy dao máy phay
- Thực hiện được cách bảo trì, bảo dưỡng bàn chạy dao máy phay
- Hình thành thói quen làm việc theo nhóm , đảm bảo an toàn , tác phong công nghiệp
Đồ dùng và trang thiết bị dạy học:
      Bảng, phấn, vật thật, máy tính, máy chiếu, bàn xe dao máy tiện
Hình thức tổ chức dạy học:
      Phân nhóm 05 SV/01 máy.
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 1ph
      Đi học đúng giờ, trang phục bảo hộ lao động đầy đủ, thực hiện đúng nội quy.
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	

	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
(Gợi mở,  trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....)
	

Giảng giải, đàm thoại.
	

Lắng nghe, ghi chép.

	3ph

	2
	Hướng dẫn ban đầu
( Hướng dẫn thực hiện công nghệ; Phân công vị trí luyện tập)
3.3 Thực hành bảo trì, bảo dưỡng bàn chạy dao máy phay
	
Giảng giải, đàm thoại.



	
Lắng nghe, ghi chép.



	40ph

	3
	Hướng dẫn thường xuyên
(Hướng dẫn học sinh rèn luyện để hình thành và phát triển kỹ năng)
3.3 Thực hành bảo trì, bảo dưỡng bàn chạy dao máy phay 
	


Giảng giải, đàm thoại, thao tác mẫu, theo dõi, uốn nắn thao động tác, hướng dẫn khắc phục các dạng sai hỏng.
	


Lắng nghe, ghi chép, thực hành.

	220ph

	4
	Huớng dẫn kết thúc
(Nhận xét kết quả rèn luyện, lưu ý các sai sót và cách khắc phục, kế hoạch hoạt động tiếp theo)
1 Thực hành bảo trì, bảo dưỡng bàn chạy dao máy phay 
2. Nhận xét buổi thực tập.
3. Những công việc cần chuẩn bị cho bài học tiếp theo.
	

Giảng giải, đàm thoại,  uốn nắn thao động tác.
.
	


Lắng nghe



	5ph

	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện

	- Hướng dẫn SV tự ôn tập bài đã học.
- Đọc trước phần thực hành bảo trì, bảo dưỡng  cụm trục chính máy phay
	1ph


III. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: 
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Tp. Hồ Chí Minh, ngày .... tháng .... năm 2020
 TRƯỞNG BỘ MÔN                                                                  GIẢNG VIÊN




     BÙI ANH TUẤN                                                          NGUYỄN THANH GIANG




























	Giáo án số: 08
	Thời gian thực hiện: 6(tiết)
 Bài học trước: 
Thực hiện  từ ngày:      



CHƯƠNG 3. THỰC HÀNH BẢO TRÌ, BẢO DƯỠNG CƠ CẤU TRUYỀN ĐỘNG TRONG CÁC MÁY CÔNG NGHIỆP
              
Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
- Trình bày được cách  bảo trì, bảo dưỡng cụm trục chính máy phay
- Thực hiện được cách bảo trì, bảo dưỡng cụm trục chính máy phay\
- Thực hiện được cách bảo trì, bảo dưỡng máy nén khí
- Hình thành thói quen làm việc theo nhóm , đảm bảo an toàn , tác phong công nghiệp
Đồ dùng và trang thiết bị dạy học:
      Bảng, phấn, vật thật, máy tính, máy chiếu, bàn xe dao máy tiện
Hình thức tổ chức dạy học:
      Phân nhóm 05 SV/01 máy.
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 1ph
      Đi học đúng giờ, trang phục bảo hộ lao động đầy đủ, thực hiện đúng nội quy.
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	

	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
(Gợi mở,  trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....)
	

Giảng giải, đàm thoại.
	

Lắng nghe, ghi chép.

	3ph

	2
	Hướng dẫn ban đầu
( Hướng dẫn thực hiện công nghệ; Phân công vị trí luyện tập)
3.4 Thực hành bảo trì, bảo dưỡng bàn xe dao máy tiện
3.5 Thực hành bảo trì, bảo dưỡng máy nén khí
	
Giảng giải, đàm thoại.



	
Lắng nghe, ghi chép.



	40ph

	3
	Hướng dẫn thường xuyên
(Hướng dẫn học sinh rèn luyện để hình thành và phát triển kỹ năng)
3.4 Thực hành bảo trì, bảo dưỡng cụm trục chính máy phay 
3.5 Thực hành bảo trì, bảo dưỡng máy nén khí
	


Giảng giải, đàm thoại, thao tác mẫu, theo dõi, uốn nắn thao động tác, hướng dẫn khắc phục các dạng sai hỏng.
	


Lắng nghe, ghi chép, thực hành.

	220ph

	4
	Huớng dẫn kết thúc
(Nhận xét kết quả rèn luyện, lưu ý các sai sót và cách khắc phục, kế hoạch hoạt động tiếp theo)
1 Thực hành bảo trì, bảo dưỡng cụm trục chính máy phay 
2. Nhận xét buổi thực tập.
3. Những công việc cần chuẩn bị cho bài học tiếp theo.
	

Giảng giải, đàm thoại,  uốn nắn thao động tác.
.
	


Lắng nghe



	5ph

	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện

	- Hướng dẫn SV tự ôn tập bài đã học.
- Đọc trước phần thực hành bảo trì, bảo dưỡng hệ thống chiếu sáng trong sản xuất
	1ph


III. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: 
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Tp. Hồ Chí Minh, ngày .... tháng .... năm 2020
 TRƯỞNG BỘ MÔN                                                                  GIẢNG VIÊN




     BÙI ANH TUẤN                                                          NGUYỄN THANH GIANG


























	Giáo án số: 09
	Thời gian thực hiện: 6(tiết)
 Bài học trước: 
Thực hiện  từ ngày:      



CHƯƠNG 4. THỰC HÀNH BẢO TRÌ, BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG CHIẾU SÁNG XƯỞNG SẢN XUẤT              
Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
- Trình bày được cách kiểm tra hệ thống chiếu sáng
- Thực hiện được cách kiểm tra hệ thống chiếu sang
 - Hình thành thói quen làm việc theo nhóm , đảm bảo an toàn , tác phong công nghiệp
Đồ dùng và trang thiết bị dạy học:
      Bảng, phấn, vật thật, máy tính, máy chiếu, bàn xe dao máy tiện
Hình thức tổ chức dạy học:
      Phân nhóm 05 SV/01 máy.
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 1ph
      Đi học đúng giờ, trang phục bảo hộ lao động đầy đủ, thực hiện đúng nội quy.
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	

	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
(Gợi mở,  trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....)
	

Giảng giải, đàm thoại.
	

Lắng nghe, ghi chép.

	3ph

	2
	Hướng dẫn ban đầu
( Hướng dẫn thực hiện công nghệ; Phân công vị trí luyện tập)
4.1 Thực hành kiểm tra hệ thống chiếu sáng
	
Giảng giải, đàm thoại.



	
Lắng nghe, ghi chép.



	40ph

	3
	Hướng dẫn thường xuyên
(Hướng dẫn học sinh rèn luyện để hình thành và phát triển kỹ năng)
4.1.Kiểm tra hệ thống chiếu sáng 
	


Giảng giải, đàm thoại, thao tác mẫu, theo dõi, uốn nắn thao động tác, hướng dẫn khắc phục các dạng sai hỏng.
	


Lắng nghe, ghi chép, thực hành.

	220ph

	4
	Huớng dẫn kết thúc
(Nhận xét kết quả rèn luyện, lưu ý các sai sót và cách khắc phục, kế hoạch hoạt động tiếp theo)
1.Kiểm tra hệ thống chiếu sáng
2. Nhận xét buổi thực tập.
3. Những công việc cần chuẩn bị cho bài học tiếp theo.
	

Giảng giải, đàm thoại,  uốn nắn thao động tác.

	


Lắng nghe



	5ph

	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện

	- Hướng dẫn SV tự ôn tập bài đã học.
- Đọc trước phần thực hành bảo trì, bảo dưỡng hệ thống chiếu sáng  trong xưởng sản xuất.
	1ph


III. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: 
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Tp. Hồ Chí Minh, ngày .... tháng .... năm 2020
 TRƯỞNG BỘ MÔN                                                                  GIẢNG VIÊN





     BÙI ANH TUẤN                                                          NGUYỄN THANH GIANG































	Giáo án số: 10
	Thời gian thực hiện: 6(tiết)
 Bài học trước: 
Thực hiện  từ ngày:      



CHƯƠNG 4. THỰC HÀNH BẢO TRÌ, BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG CHIẾU SÁNG XƯỞNG SẢN XUẤT              
Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
- Trình bày được cách kiểm tra  hệ thống chiếu sáng.
- Thực hiện được cách kiểm tra bảo trì, bảo dưỡng hệ thống chiếu sáng trong xưởng sản xuất.
- Hình thành thói quen làm việc theo nhóm , đảm bảo an toàn , tác phong công nghiệp
Đồ dùng và trang thiết bị dạy học:
      Bảng, phấn, vật thật, máy tính, máy chiếu, hệ thống thông gió
Hình thức tổ chức dạy học:
      Phân nhóm 05 SV/01 máy.
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 1ph
      Đi học đúng giờ, trang phục bảo hộ lao động đầy đủ, thực hiện đúng nội quy.
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	

	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
(Gợi mở,  trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....)
	

Giảng giải, đàm thoại.
	

Lắng nghe, ghi chép.

	3ph

	2
	Hướng dẫn ban đầu
( Hướng dẫn thực hiện công nghệ; Phân công vị trí luyện tập)
5.2 Thực hành bảo trì, bảo dưỡng hệ thống chiếu sáng trong xưởng sản xuất
	
Giảng giải, đàm thoại.



	
Lắng nghe, ghi chép.



	40ph

	3
	Hướng dẫn thường xuyên
(Hướng dẫn học sinh rèn luyện để hình thành và phát triển kỹ năng)
5.2. Thực hành bảo trì, bảo dưỡng hệ thống chiếu sáng trong xưởng sản xuất 
	


Giảng giải, đàm thoại, thao tác mẫu, theo dõi, uốn nắn thao động tác, hướng dẫn khắc phục các dạng sai hỏng.
	


Lắng nghe, ghi chép, thực hành.

	220ph

	4
	Huớng dẫn kết thúc
(Nhận xét kết quả rèn luyện, lưu ý các sai sót và cách khắc phục, kế hoạch hoạt động tiếp theo)
1. Thực hành bảo trì, bảo dưỡng hệ thống chiếu sáng trong xưởng sản xuất 
2. Nhận xét buổi thực tập.
3. Những công việc cần chuẩn bị cho bài học tiếp theo.
	



Giảng giải, đàm thoại,  uốn nắn thao động tác.

	



Lắng nghe



	5ph

	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện

	- Hướng dẫn SV tự ôn tập bài đã học.
- Đọc trước phần kiềm tra  hệ thống thông gió 
	1ph


III. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: 
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Tp. Hồ Chí Minh, ngày .... tháng .... năm 2020
 TRƯỞNG BỘ MÔN                                                                  GIẢNG VIÊN






     BÙI ANH TUẤN                                                          NGUYỄN THANH GIANG



























	Giáo án số: 11
	Thời gian thực hiện: 6(tiết)
 Bài học trước: 
Thực hiện  từ ngày:      



CHƯƠNG 5. THỰC HÀNH BẢO TRÌ, BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG THÔNG GIÓ XƯỞNG SẢN XUẤT              
Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
- Trình bày được cách kiểm tra hệ thống thông gió
- Thực hiện được cách kiểm tra hệ thống thông gió
 - Hình thành thói quen làm việc theo nhóm , đảm bảo an toàn , tác phong công nghiệp
Đồ dùng và trang thiết bị dạy học:
      Bảng, phấn, vật thật, máy tính, máy chiếu, bàn xe dao máy tiện
Hình thức tổ chức dạy học:
      Phân nhóm 05 SV/01 máy.
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 1ph
      Đi học đúng giờ, trang phục bảo hộ lao động đầy đủ, thực hiện đúng nội quy.
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	

	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
(Gợi mở,  trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....)
	

Giảng giải, đàm thoại.
	

Lắng nghe, ghi chép.

	3ph

	2
	Hướng dẫn ban đầu
( Hướng dẫn thực hiện công nghệ; Phân công vị trí luyện tập)
5.1 Thực hành kiểm tra hệ thống thông gió
	
Giảng giải, đàm thoại.



	
Lắng nghe, ghi chép.



	40ph

	3
	Hướng dẫn thường xuyên
(Hướng dẫn học sinh rèn luyện để hình thành và phát triển kỹ năng)
5.1.Kiểm tra hệ thống thông gió 
	


Giảng giải, đàm thoại, thao tác mẫu, theo dõi, uốn nắn thao động tác, hướng dẫn khắc phục các dạng sai hỏng.
	


Lắng nghe, ghi chép, thực hành.

	220ph

	4
	Huớng dẫn kết thúc
(Nhận xét kết quả rèn luyện, lưu ý các sai sót và cách khắc phục, kế hoạch hoạt động tiếp theo)
1.Kiểm tra hệ thống thông gió 
2. Nhận xét buổi thực tập.
3. Những công việc cần chuẩn bị cho bài học tiếp theo.
	

Giảng giải, đàm thoại,  uốn nắn thao động tác.

	


Lắng nghe



	5ph

	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện

	- Hướng dẫn SV tự ôn tập bài đã học.
- Đọc trước phần thực hành bảo trì, bảo dưỡng hệ thống thông gió trong xưởng sản xuất.
	1ph


III. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: 
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Tp. Hồ Chí Minh, ngày .... tháng .... năm 2020
 TRƯỞNG BỘ MÔN                                                                  GIẢNG VIÊN





     BÙI ANH TUẤN                                                          NGUYỄN THANH GIANG































	
	



	Giáo án số: 12
	Thời gian thực hiện: 6(tiết)
 Bài học trước: 
Thực hiện  từ ngày:      



CHƯƠNG 5. THỰC HÀNH BẢO TRÌ, BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG THÔNG GIÓ XƯỞNG SẢN XUẤT              
Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
- Trình bày được cách kiểm tra  bảo trì, bảo dưỡng hệ thống thông gió trong xưởng sản xuất.
- Thực hiện được cách kiểm tra bảo trì, bảo dưỡng hệ thống thông gió trong xưởng sản xuất.
- Hình thành thói quen làm việc theo nhóm , đảm bảo an toàn , tác phong công nghiệp
Đồ dùng và trang thiết bị dạy học:
      Bảng, phấn, vật thật, máy tính, máy chiếu, hệ thống thông gió
Hình thức tổ chức dạy học:
      Phân nhóm 05 SV/01 máy.
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 1ph
      Đi học đúng giờ, trang phục bảo hộ lao động đầy đủ, thực hiện đúng nội quy.
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	

	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
(Gợi mở,  trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....)
	

Giảng giải, đàm thoại.
	

Lắng nghe, ghi chép.

	3ph

	2
	Hướng dẫn ban đầu
( Hướng dẫn thực hiện công nghệ; Phân công vị trí luyện tập)
5.2 Thực hành bảo trì, bảo dưỡng hệ thống thông gió trong xưởng sản xuất
	
Giảng giải, đàm thoại.



	
Lắng nghe, ghi chép.



	40ph

	3
	Hướng dẫn thường xuyên
(Hướng dẫn học sinh rèn luyện để hình thành và phát triển kỹ năng)
5.2 Thực hành bảo trì, bảo dưỡng hệ thống thông gió trong xưởng sản xuất
	


Giảng giải, đàm thoại, thao tác mẫu, theo dõi, uốn nắn thao động tác, hướng dẫn khắc phục các dạng sai hỏng.
	


Lắng nghe, ghi chép, thực hành.

	220ph

	4
	Huớng dẫn kết thúc
(Nhận xét kết quả rèn luyện, lưu ý các sai sót và cách khắc phục, kế hoạch hoạt động tiếp theo)
1. Thực hành bảo trì, bảo dưỡng hệ thống thông gió trong xưởng sản xuất 
2. Nhận xét buổi thực tập.
3. Những công việc cần chuẩn bị cho bài học tiếp theo.
	

Giảng giải, đàm thoại,  uốn nắn thao động tác.

	


Lắng nghe



	5ph

	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện

	- Hướng dẫn SV tự ôn tập bài đã học.
	1ph


III. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: 
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Tp. Hồ Chí Minh, ngày .... tháng .... năm 2020
 TRƯỞNG BỘ MÔN                                                                  GIẢNG VIÊN






     BÙI ANH TUẤN                                                          NGUYỄN THANH GIANG
























